	[bookmark: _GoBack]THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
TÊN CƠ QUAN (ĐƠN VỊ)
***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 20…



PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN
Kỳ đánh giá: quý … năm …

	Họ và tên: 	 
	Chức vụ:	
	Đơn vị công tác (phòng, ban,…):	

	STT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM TỐI ĐA
	ĐIỂM 
CB, CC, VC 
TỰ CHẤM
	ĐIỂM CẤP CÓ THẨM QUYỀN CHẤM
	LÝ DO

	I
	Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức
	20
	
	
	

	1
	Chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, nội quy, kỷ luật, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị
	5
	
	
	

	2
	Không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm túc Quy định những điều đảng viên (đối với CB, CC, VC là đảng viên) và CB, CC, VC không được làm
	5
	
	
	

	3
	Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực; thực hiện việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
	5
	
	
	

	4
	Tham gia tích cực các hoạt động do tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ quan, đơn vị, tổ chức phát động
	5
	
	
	

	II
	Năng lực và kỹ năng 
(CB, CC, VC lựa chọn một trong hai phần A hoặc B theo chức trách, nhiệm vụ)
	20
	
	
	

	A
	Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
	20
	
	
	

	1
	Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ
	2
	
	
	

	2
	Chỉ đạo, điều hành, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị/bộ phận đảm bảo kịp thời, không bỏ sót nhiệm vụ. Giải quyết công việc đúng quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ theo quy định
	3
	
	
	

	3
	Báo cáo kịp thời, chính xác với cấp trên về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Phối hợp, tạo lập mối quan hệ tốt với cá nhân, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ
	3
	
	
	

	4
	Có năng lực tập hợp cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đơn vị/bộ phận đoàn kết, thống nhất. Không có đơn thư khiếu nạo, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị/phòng, ban, bộ phận,…
	4
	
	
	

	5
	Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, việc đi cơ sở để nắm bắt tình hình cơ sở và có báo cáo kết quả cho cấp trên
	3
	
	
	

	6
	Có trên 20% nhiệm vụ được giao hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả: có sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc (nếu không có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả thì không có điểm ở tiêu chí này)
	5
	
	
	

	B
	Đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
	20
	
	
	

	1
	Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công việc; không áp dụng các văn bản hết hiệu lực khi tham mưu giải quyết công việc
	2
	
	
	

	2
	Giải quyết công việc đúng quy trình, quy định, đảm bảo chất lượng văn bản tham mưu
	7
	
	
	

	3
	Báo cáo kịp thời, chính xác với lãnh đạo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Phối hợp, tạo lập mối quan hệ tốt với cá nhân, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động đề xuất tham mưu giải quyết các công việc
	5
	
	
	

	4
	Có trên 20% nhiệm vụ được giao hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng, hiểu quả, có sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc (nếu không có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả thì không có điểm ở tiêu chí này)
	6
	
	
	

	III
	Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Chỉ điền vào một dòng duy nhất trong số các dòng bên dưới)
	60
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 95% đến 100% công việc
	60
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 90% đến dưới 95% công việc
	50
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 80% đến dưới 90% công việc
	40
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 75% đến dưới 80% công việc
	30
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 75% công việc
	20
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 70% công việc
	0
	
	
	

	TỔNG CỘNG (I+II+III)
	
	
	
	




KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI:

	Phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ
	Khung điểm
	Tự xếp loại (đánh dấu X)
	Tổng số điểm thực tế đạt được
	Cấp có thẩm quyền đánh giá

	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Tổng số điểm từ 90 đến 100 điểm
	
	
	

	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Tổng số điểm từ 75 đến dưới 90 điểm
	
	
	

	Hoàn thành nhiệm vụ
	Tổng số điểm từ 50 đến dưới 75 điểm
	
	
	

	Không hoàn thành nhiệm vụ
	Tổng số điểm chính thức từ dưới 50 điểm
	
	
	


	
	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm    
NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ
(Ký tê và ghi rõ họ tên)



	



	THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
TÊN CƠ QUAN (ĐƠN VỊ)
***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 20 …



ĐÁNH GIÁ VÀ GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP
Kỳ đánh giá: quý …… năm ……

	Họ và tên người đánh giá: 	 
	Chức vụ:	
	Đơn vị công tác (phòng, ban,…):	

	STT
	HỌ TÊN NGƯỜI 
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	Mức độ đánh giá, xếp loại

	
	
	Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức
	Năng lực và kỹ năng
	Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
	

	
	
	
	Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
	Đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 20…
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký tê và ghi rõ họ tên)





	THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
TÊN CƠ QUAN (ĐƠN VỊ)
***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 20…



TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Kỳ đánh giá: quý …… năm ……


	HỌ TÊN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
	ĐIỂM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, 
VIÊN CHỨC TỰ CHẤM
	ĐIỂM ĐỒNG NGHIỆP ĐÁNH GIÁ
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ 
(Đánh dấu X vào cột tương ứng)

	
	Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức
	Năng lực và kỹ năng
	Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
	Tổng số phiếu đánh giá
	Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức
	Năng lực và kỹ năng
	Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký tê và ghi rõ họ tên)




